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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 CÂU/5 ĐIỂM)

Câu 1: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 
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Câu 2: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình bên.
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Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 3: Chọn khẳng định đúng.


A. Hai vectơ bằng nhau là hai vectơ cùng phương và có cùng độ dài.


B. Hai vectơ bằng nhau là hai vectơ cùng hướng và có cùng độ dài.


C. Hai vectơ bằng nhau là hai vectơ ngược hướng và có cùng độ dài.


D. Hai vectơ bằng nhau là hai vectơ có cùng độ dài.

Câu 4: Cho hàm số bậc hai 
[image: image20.wmf]()
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 có đồ thị như hình sau. Chọn khẳng định đúng.
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Câu 5: Mảnh vườn của gia đình bạn Nam có hình tam giác với chiều dài ba cạnh là 
[image: image26.wmf]31,25,28
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. Tính diện tích mảnh vườn của gia đình bạn Nam (làm tròn đến hàng phần chục).
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Câu 6: Lập bảng biến thiên của hàm số bậc hai 
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Câu 7: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 8: Số nghiệm của phương trình 
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Câu 9: Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất 
[image: image46.wmf]Q

 sản phẩm là 
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 (nghìn đồng). Giả sử mỗi sản phẩm bán ra thị trường là 
[image: image48.wmf]15000

 nghìn đồng. Biết rằng lợi nhuận là hiệu của doanh thu trừ đi tổng chi phí để sản xuất và các sản phẩm được sản xuất ra đều bán hết. Xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm để thu được lợi nhuận nhiều nhất?


A. 
[image: image49.wmf]7220

.
B. 
[image: image50.wmf]14193

.
C. 
[image: image51.wmf]247

.
D. 
[image: image52.wmf]15781

.

Câu 10: Trường THPT Lạc Long Quân dự kiến tổ chức buổi diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong thời gian không quá 2 giờ 30 phút. Thời gian để biểu diễn một tiết mục múa là 7 phút, một tiết mục hát là 5 phút. Biết trường có tất cả 14 lớp và mỗi lớp biểu diễn ít nhất một tiết mục. Gọi 
[image: image53.wmf]x

 là số tiết mục múa và 
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 là số tiết mục hát. Viết hệ bất phương trình bậc hai ẩn 
[image: image55.wmf],
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 thoả mãn các quy định trên của nhà trường.
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Câu 11: Phương trình trục đối xứng của parabol 
[image: image60.wmf]2

283

yxx

=-+

 là


A. 
[image: image61.wmf]4

x

=

.
B. 
[image: image62.wmf]2

x

=-

.
C. 
[image: image63.wmf]4

x

=-

.
D. 
[image: image64.wmf]2

x

=

.

Câu 12: Cho tam giác 
[image: image65.wmf]ABC

 có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 
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. Chọn khẳng định sai.
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Câu 13: Hai máy bay cùng xuất phát từ một sân bay 
[image: image71.wmf]A

 và bay theo hai hướng khác nhau, tạo với nhau góc 
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. Biết rằng vận tốc của máy bay thứ nhất nhỏ hơn vận tốc của máy bay thứ hai là 
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 giờ, hai máy bay cách nhau 
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km. Hỏi vận tốc của máy bay thứ nhất là bao nhiêu?
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Câu 14: Cho tam giác 
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Câu 15: Cho tam giác 
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Câu 16: Một giếng nước có dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại ba vị trí 
[image: image95.wmf],,
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 trên thành giếng. Kết quả đo được là 
[image: image96.wmf]4,3

ABm

=

 và 
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. Tính diện tích của giếng (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 17: Cho hình bình hành 
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 bằng vectơ nào sau đây?
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Câu 18: Cho các vectơ như hình sau. Chọn khẳng định sai.
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 cùng hướng.
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 ngược hướng.
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 cùng phương.
D. 
[image: image112.wmf],

ABEF

uuuruuur

 cùng phương.
Câu 19: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không là mệnh đề toán học ?


A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. Hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.


C. Em có thích học toán không?



D. Mọi số âm đều nhỏ hơn số 
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Câu 20: Cho hai tập 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (4 CÂU/5 ĐIỂM)

Câu 21. (1,0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số:

a) (0,5 điểm) 
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b) (0,5 điểm) 
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Câu 22. (1,5 điểm) Giải bất phương trình:

a) (0,75 điểm) 
[image: image122.wmf]2
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b) (0,75 điểm) 
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Câu 23. (1,5 điểm) Cho tam giác 
[image: image124.wmf]ABC

 có 
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a) (0,5 điểm) Độ dài cạnh 
[image: image126.wmf]AC

.

b) (0,5 điểm) Bán kính 
[image: image127.wmf]R

 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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c) (0,5 điểm) Diện tích tam giác 
[image: image129.wmf]ABC

.

Câu 24. (1,0 điểm) Hai ô tô xuất phát tại cùng một thời điểm với vận tốc trung bình như nhau là 
[image: image130.wmf]45

 km/h từ hai vị trí A và B theo hai hướng vuông góc với nhau để cùng đi về bến cuối O và dừng lại tại đây. Vị trí A cách bến 
[image: image131.wmf]12

 km, vị trí B cách bến 
[image: image132.wmf]10

 km. Xác định thời gian từ lúc hai xe bắt đầu chạy cho đến khi khoảng cách hai xe nhỏ hơn 
[image: image133.wmf]3

km. (làm tròn đến hàng phần nghìn)
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